CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 
CÔNG TY TNHH MTV - PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TÂM ĐỨC
2. Địa chỉ: 746 đường Phú Riềng Đỏ, phường Tân Xuân, TX Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trong giờ.
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:
Danh sách ngày 01/12/2012:

	STT
	Họ và tên
	Số chứng chỉ hành nghề
	Phạm vi hoạt động chuyên môn
	Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
	Vị trí chuyên môn

	1
	Nguyễn Đồng Kính
	00015/BP-CCHN
	BSĐK
	Trong giờ
	Giám đốc, phụ trách ngoại

	2
	Nguyễn Vĩnh Thanh
	2771/BP-CCHN
	TMH
	Trong giờ
	PGĐ, phụ trách TMH

	3
	Tạ Văn Biết
	00049/BP-CCHN
	RHM
	Ngoài giờ
	Phụ trách phòng RHM

	4
	Nguyễn Lương Minh
	000113/BP-CCHN
	Sản phụ khoa
	Ngoài giờ
	Phụ trách phòng khám sản

	5
	Tạ Thị Hoàng Mai
	000671/BP-CCHN
	BSĐK
	Trong giờ
	Nội- tim mạch, nhiễm, cấp cứu

	6
	Nguyễn Văn Tôn
	000514/BP-CCHN
	BSĐK
	Trong giờ
	Nội nhi

	7
	Lê Tân Hùng
	0001157/BD-CCHN
	KCB CK chẩn đoán hình ảnh
	Trong giờ
	Chẩn đoán hình ảnh

	8
	Lê Xuân Diệu
	000331/TB-CCHN
	Nội tim mạch
	Trong giờ
	Phòng lưu, SATQ



5. Danh sách đăng ký người làm việc:
	STT
	Họ và tên
	Văn bằng chuyên môn
	Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
	Vị trí làm việc

	1
	Hồ Huỳnh Long
	BS
	Ngoài giờ
	Nhân viên

	2
	Nguyễn Thanh Long
	BS
	Ngoài giờ
	Nhân viên

	3
	Nguyễn Văn Đăng
	BS
	Trong giờ
	Nhân viên

	4
	Nguyễn Duy Phương
	YS
	Trong giờ
	Nhân viên

	5
	Nguyễn Thanh Trà
	YS
	Trong giờ
	Nhân viên

	6
	Nguyễn Tiến Vui
	YS
	Trong giờ
	Nhân viên

	7
	Phạm Thị Phượng
	YS
	Trong giờ
	Nhân viên

	8
	Đinh Thị Quyên
	YS
	Trong giờ
	Nhân viên

	9
	Đinh Văn Minh
	YS
	Trong giờ
	Nhân viên

	10
	Hoàng Nguyên Giáp
	YS
	Trong giờ
	Nhân viên

	11
	Trần Phương Nam
	YS
	Trong giờ
	Nhân viên

	12
	Tô Thị Hồng
	YS
	Trong giờ
	Nhân viên

	13
	Phạm Thị Thanh
	YS
	Trong giờ
	Nhân viên

	14
	Đào Văn Định
	YS
	Trong giờ
	Nhân viên

	15
	Lê Thị Minh Hằng
	Điều dưỡng
	Trong giờ
	Nhân viên

	16
	Nguyễn Thị Ngọc Diễm
	Điều dưỡng
	Trong giờ
	Nhân viên

	17
	Đào Hải Yến
	Điều dưỡng
	Trong giờ
	Nhân viên

	18
	Trương Minh Nam
	Điều dưỡng
	Trong giờ
	Nhân viên

	19
	Bùi Thị Hằng
	Điều dưỡng
	Trong giờ
	Nhân viên

	20
	Nguyễn Thị hằng
	Điều dưỡng
	Trong giờ
	Nhân viên

	21
	Đặng Thị Ngọc Hằng
	NHS
	Trong giờ
	Nhân viên

	22
	Ngô Thị Mai
	Tư vấn chăm sóc KH
	Trong giờ
	Nhân viên

	23
	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
	Tư vấn chăm sóc KH
	Trong giờ
	Nhân viên

	24
	Đinh Tuấn Anh
	KTV XQ
	Trong giờ
	Nhân viên

	25
	Đinh Thị Anh Đào
	KTV XN
	Trong giờ
	Nhân viên

	26
	Lê Văn Tuấn
	DS
	Trong giờ
	Nhân viên

	27
	Huỳnh Trọng Bách
	DS
	Trong giờ
	Nhân viên

	28
	Trần Thị Huyền Trân
	DS
	Trong giờ
	Nhân viên

	29
	Trịnh Thị Hà
	DS
	Trong giờ
	Nhân viên

	30
	Nguyễn Thị Hiên
	Nha công
	Trong giờ
	Nhân viên

	31
	Nguyễn Ngọc Long
	Phụ tá
	Trong giờ
	Nhân viên

	32
	Nguyễn Văn Thụ
	Phụ tá
	Trong giờ
	Nhân viên

	33
	Lê Thị vi
	Kế toán
	Trong giờ
	Nhân viên

	34
	Trần Thị Sơn
	Kế toán
	Trong giờ
	Nhân viên

	35
	Phùng Thị Hồng
	Kế toán
	Trong giờ
	Nhân viên

	36
	Trần Thị Sáu
	Nhận bệnh
	Trong giờ
	Nhân viên

	37
	Nguyễn Văn Hoan
	Bảo vệ
	Trong giờ
	Nhân viên

	38
	Đào Thị Phương
	Hộ lý
	Trong giờ
	Nhân viên

	39
	Trần Thị Miền
	Hộ lý
	Trong giờ
	Nhân viên







